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	UBND HUYỆN NAM SÁCH

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH
	Biểu mẫu 08



 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

  trong trường trường tiểu học, năm học 2023-2024
	Nhân sự
	Tổng số
	Chia theo trình độ đào tạo
	Chia theo chế độ lao động
	Trong tổng số

	
	
	Trên ĐH
	Đại học
	Cao đẳng
	TH 12 + 2

(TC)
	TH 9 + 3
	Dưới THSP
	Biên chế
	Hợp đồng


	Thỉnh giảng
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ 
dân tộc

	Tổng số CB, GV, NV:
	35
	1
	32
	2
	0
	0
	0
	34
	1
	0
	31
	0
	0

	Cán bộ
quản lý
	H.Trưởng
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	PH.Trưởng
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Trong đó
	Nữ
	2
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nữ DT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng phụ trách Đội
TNTP-HCM
	Chuyên trách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiêm nhiệm
	1 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	
	
	
	
	

	Tổng số giáo viên
	31
	
	30
	1
	
	
	
	30
	1
	0
	27
	0
	0

	Trong đó
	Nữ
	27
	
	26
	1
	
	
	
	26
	1
	0
	27
	0
	0

	
	Dân tộc
	0
	
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Nữ dân tộc
	0
	
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Chia ra
	Tiểu học
	23
	
	23
	0
	
	
	
	23
	0
	0
	22
	0
	0

	
	Thể dục
	2 
	 
	2 
	0 
	 
	 
	 
	2
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	
	Âm nhạc
	1 
	 
	1
	0 
	 
	 
	 
	1
	0 
	0 
	0
	0 
	0 

	
	Mĩ thuật
	1 
	 
	1
	0 
	 
	 
	 
	1
	0 
	0 
	1
	0 
	0 

	
	Tin học
	1 
	 
	1
	0 
	 
	 
	 
	1 
	0
	0
	0 
	0 
	0 

	
	Tiếng DT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tiếng Anh
	3 
	 
	2
	1
	 
	 
	 
	2
	1
	0 
	3
	0
	0

	
	Ngoại ngữ #
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số nhân viên
	2 
	 
	1 
	1 
	
	
	
	2
	0 
	 
	0 
	
	

	Chia ra
	Văn
phòng
	Kế toán
	1 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	0 
	 
	1
	0 
	0 

	
	
	Y tế
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	0
	
	1
	0
	0

	
	
	Văn thư
	0 
	 
	 
	0 
	
	 
	 
	0
	0 
	 
	0
	0 
	0 

	
	Thư viện, thiết bị
	Ch.Trách
	0
	
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	0
	0 
	0

	
	
	Kiêm nhiệm
	 
	 
	1 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảo vệ
	1 
	 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	0 
	0 
	0 

	
	Trợ giảng ngôn ngữ L1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trợ giảng ngôn ngữ L2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cấp dưỡng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảo mẫu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	NV khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giáo viên Tiếng Anh 
chia theo chuẩn năng lực
	Tổng số
	C2
	C1
	B2
	B1
	Dưới B1
	Chứng chỉ SP
	Biên chế
	Hợp đồng
	Thỉnh giảng
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ 
dân tộc

	
	3 
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	2
	1
	 
	3
	
	


	 
	An Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Mai


	PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TH TT HƯƠNG SƠN
	Biểu mẫu 08



THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
 của trường tiểu học, năm học 2020-2021
 

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Tốt
	Khá
	Đạt
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	43
	
	
	25
	18
	
	
	9
	18
	13
	36
	2
	
	

	I
	Giáo viên
	37
	
	
	20
	17
	
	
	9
	18
	10
	34
	2
	
	

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Tiếng dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ
	3
	
	
	2
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	

	3
	Tin học
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	Âm nhạc
	1
	
	 
	1
	
	 
	 
	
	 1
	
	
	
	
	

	5
	Mỹ thuật
	1
	
	 
	1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	

	6
	Thể dục
	1
	
	 
	1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	
	 
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	 
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	3
	
	 
	2
	1
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 
	

	1
	Nhân viên văn thư
	1
	
	 
	
	1
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	 
	1
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Thủ quỹ
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Nhân viên y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Nhân viên thư viện
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Nhân viên công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	 
	Hương Sơn, ngày    tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Thị Kim Liên


